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1 2021

Phòng Xuất 

bản

Giáo trình nguyên liệu khoáng 

đại cương

Nguyễn Thanh 

Thảo (Ch.b), 

Nguyễn Văn Lâm, 

Đỗ Cảnh Dương, 

Nguyễn Khắc Du 2020 Giao thông vận tải90 70000 6300000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng

2 2021 Mua

Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa 

kỹ thuật Trần Văn Việt 2016 Xây dựng 5 189000 945000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

3 2021 Mua

Đất nền, nước ngầm và địa kỹ 

thuật công trình lãnh thổ Việt 

Nam

Nguyễn Văn Túc, 

Trần Văn Việt, 

Nguyễn Gia Chính 2019 Xây dựng 20 598000 11960000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

4 2021 Mua

Bài tập và hệ thống bảng tra 

thủy văn công trình giao thông.  

 Thiết kế và tính toán thủy văn - 

 thủy lực hệ thống thoát nước 

đô thị Phạm Văn Thoan 2020 Xây dựng 20 200000 4000000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

5 2021 Mua Thực hành máy trắc địa Bùi Duy Quỳnh 2018 Xây dựng 20 88000 1760000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

6 2021 Mua

Bùn cát sông ngòi và bồi lắng 

hồ chứa

Phạm Thị Hương 

Lan 2017 Xây dựng 10 95000 950000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

DM SÁCH KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT 2021-2025



7 2021 Mua

Diễn biến bồi, xói luồng tàu, 

có xét đến tác động của chân 

vịt tàu thủy

Nguyễn Văn Giáp 

(Ch.b), Nguyễn 

Trung Việt, 

Nguyễn Xuân Tính 2017 Xây dựng 10 76000 760000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

8 2021 Mua

Cẩm nang địa chất :  Tìm kiếm 

- thăm dò khoáng sản rắn

Đặng Xuân 

Phong, Đặng 

Xuân Phú 2016 Xây dựng 5 113000 565000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

9 2021 Mua

Cơ sở địa chất - địa chất công 

trình Nguyễn Chí Trung 2013 Xây dựng 5 152000 760000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

10 2021 Mua

Diamond Drilling for Gold and 

Other Minerals :  A Practical 

Handbook on the Use of 

Modern Diamond Core Drills 

in Prospecting and Exploiting 

Mineral-bearing Properties G. A. Denny 2018 Scholar select1 1460000 1460000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất

11 2021 Mua

Engineering rock mechanics an 

introduction to the principles

John A. Hudson, 

John P. Harrison 2007 Elsevier 1 2819000 2819000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất

12 2021 Mua Giáo trình hải dương học Nguyễn Văn Lai 2006 Xây dựng 10 32000 320000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

13 2021 Mua

Hướng dẫn thí nghiệm cơ học 

đất

Nguyễn Thị 

Khánh Ngân, 

Nguyễn Ngọc 

Thắng 2019 Xây dựng 10 50000 500000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất Chuyên ngành 

Địa chất



14 2021

Biếu Phòng 

xuất bản

Địa chất thủy văn nhiễm bẩn :  

Dành cho học viên cao học 

chuyên ngành Địa chất thủy 

văn

Nguyễn Văn 

Lâm(Ch.b), 

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy, Đặng 

Hữu Ơn 2020 Giao thông vận tải60 65000 3900000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất 

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình 

15 2021 Mua

Giáo trình cơ học đất, nền và 

móng

Phan Huy Đông 

(Ch.b), Đỗ Thị 

Thu Hiền, Phan 

Hồng Quân 2019 Xây dựng 10 112000 1120000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

16 2021 Mua

Khoáng sét trong đất và khả 

năng ứng dụng trong lĩnh vực 

môi trường

Nguyễn Ngọc 

Minh 2012 Giáo Dục Việt Nam5 30000 150000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng

17 2021 Mua

Biến động đường bờ biển các 

tỉnh Nam bộ dưới tác động của 

biến đổi khí hậu và mực nước 

biển dâng 2018 Đại học Quốc gia Hà Nội10 200000 2000000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất 

18 2021 Mua

Địa mạo và thay đổi môi 

trường toàn cầu Slaymaker Olav 2018 Đại học Quốc gia Hà Nội5 530000 2650000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất

19 2021 Mua

Environmental tracers in 

subsurface hydrology Cook, Peter G 2012 Kluwer acdemic publisher1 7800000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

20 2022

Tặng/Phạm 

Văn Tỵ

Cơ sở phương pháp luận địa 

chất công trình 2020 Xây dựng 2 72000 144000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất



21 2023

Phòng Đào 

tạo 2023

Giáo trình nhập môn ngành địa 

kỹ thuật xây dựng 2023 Giao thông vận tải32 310000 9920000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

22 2023

Phòng xuất 

bản 2023

Quản lý và bảo vệ tài nguyên 

nước dưới đất Nguyễn Văn Lâm 2023 Giao thông vận tải30 80000 2400000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

23 2023

Phòng đào tạo 

2023

Giáo trình thiết kế và tổ chức 

thi công xử lý nền đất yếu Nguyễn Thị Nụ 2023 Giao thông vận tải32 287000 9184000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

24 2024 Phòng đào tạo

Giáo trình đất đá xây dựng và 

phương pháp cải tạo Đỗ Minh Toàn 2012 [Knxb] 52 0

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất 

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

25 2024  ; Biếu

 

Động đất và các biện pháp 

phòng tránh Nguyễn Chí Trung 2023 Xây Dựng 3 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất

26 2024

Biếu| Lê Hải 

An

Thạch quyển và Manti Đông 

Nam Á Cao Đình Triều 2017 KH tự nhiên và CN1 200000 200000

Ngành KH 

và Kỹ thuật 

địa chất Địa chất

27 2024

Biếu 2024/ Lê 

Hải An Trầm tích học Trần Nghi 2003 Đại học Quốc gia Hà Nội1 40300 40300

Ngành KH 

và Kỹ thuật 

địa chất Địa chất



28 2024

Cấu tạo địa chất - đặc điểm cơ 

bản và phương pháp nghiên 

cứu Trần Thanh Hải 2017 Khoa học và kỹ thuật6 405000 2430000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất

29 2024

Kiến tạo hoạt động vùng ven 

biển miền Trung Việt Nam và 

tác động tới tai biến địa chất Trần Thanh Hải 2017 Khoa học và kỹ thuật6 405000 2430000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất

30 2024 Sau đại học

Phương pháp thí nghiệm xác 

định các thông số đặc trưng 

cho quá trình dịch chuyển vật 

chất trong đới bão hòa và 

không bão hòa nước Nguyễn Văn Lâm 2024 Giao thông vận tải32 360000 11520000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

31 2024 Biếu Basic Petroleum Geology 1987 Ogci Publications1 0 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

32 2024

Kiến tạo hoạt động vùng ven 

biển miền Trung Việt Nam và 

tác động tới tai biến địa chất Trần Thanh Hải 2017 Khoa học và kỹ thuật6 405000 2430000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất

33 2024

Thiết kế quy hoạch, cấu tạo 

công trình ngầm Võ Trọng Hùng 2017 Khoa học tự nhiên và công nghệ3 315000 945000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất

34 2024 Sau đại học

Phương pháp thí nghiệm xác 

định các thông số đặc trưng 

cho quá trình dịch chuyển vật 

chất trong đới bão hòa và 

không bão hòa nước 2024 Giao thông vận tải32 360000 11520000

Ngành Kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

ĐCTV-ĐCCT



35 2024

Biếu/ 

ĐHQG2024

Văn hóa giáo dục Việt Nam 

Giai đoạn 1984 -1945 Nguyễn Mai Hoa 2022 Đại học quốc gia Hà Nội4 0 0

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật Địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

36 2024 Biếu

Geo-Spatial Technologies and 

Earth Resources (Gter 2017) 2017 Khoa học và công nghệ2 0 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

37 2024

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa Tuyến điểm du lịch Việt Nam Bùi Thị Hải Yến 2023 Giáo dục Việt Nam30 145000 4350000

Ngành Du 

lịch địa chất Du lịch địa chất

38 2024

Mua 

2024/Nxb 

Bách khoa

Tiền tệ, ngân hàng và thị 

trường tài chính Nguyễn Văn Ngọc 2021 Đại học Kinh tế quốc dân30 338000 10140000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất

39 2024

Mua 2024 

NXB Bách 

Khoa Giáo trình thống kê du lịch Trần Thị Kim Thu 2023 Đại học Kinh tế Quốc dân10 147000 1470000

Ngành Du 

lịch địa chất Du lịch địa chất

40 2024 Mua 2024

English for Tourism and 

Hospitality in Higher 

Education Studies hans-mol 2008 Garnet Edu 1 4880000 4880000

Ngành Du 

lịch địa chất

 Du lịch địa 

chất

41 2024 Mua 2024

English for Tourism 

Vocabulary Builder: Dialogues 

and Practice for Airports, 

Hotels, Food & Beverage, 

Transportation, & Sightseeing 

(Intermediate English 

Vocabulary Builder) Jackie Bolen 2021 Independently published1 4723810 4723809.524

Ngành Du 

lịch địa chất

 Du lịch địa 

chất

42 2024 Mua 2024

Essentials of Medical 

Geology: Revised Edition Olle Selinus 2016 Springer 1 11857143 11857142.86

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Kỹ thuật địa 

chất

43 2024 Mua 2024

From Geoheritage to 

Geoparks: Case Studies from 

Africa and Beyond Ezzoura Errami 2016 Springer 1 7602000 7602000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Kỹ thuật địa 

chất



44 2024 Mua 2024

Geography of the World: The 

Essential Family Guide to 

Geography and Culture DK 2006 Dorling Kindersley1 6460000 6460000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Kỹ thuật địa 

chất

45 2024 Mua 2024

Introduction to Medical 

Geology (Erlangen Earth 

Conference Series) C. B. Dissanayake 2010 Springer 1 10880000 10880000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Kỹ thuật địa 

chất

46 2024 Mua 2024

Karst Hydrogeology and 

Geomorphology Derek Ford 2007  Wiley 1 9230000 9230000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Địa chất thủy 

văn - ĐCCT

47 2024 Mua 2024

Medical Geology: A Regional 

Synthesis (International Year 

of Planet Earth) Olle Selinus 2010 Springer 1 8480000 8480000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Kỹ thuật địa 

chất

48 2024 Mua 2024

Methods in Karst 

Hydrogeology Nico Goldscheider 2019 CRC Press 1 6909000 6909000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Địa chất thủy 

văn - ĐCCT

49 2024 Mua 2024 The Principles of Geotourism Anze Chen 2016 Springer 1 6020000 6020000

Ngành Du 

lịch địa chất

chuyên ngành 

Du lịch địa chất

50 2024 Mua 2024 Gemstones and Their Origins P.C. Keller 2012 Springer 1 7014000 7014000

Ngành Đá 

quý đá mỹ 

nghệ

ĐÁ quý đá mỹ 

nghệ

51 2024 Mua 2024

Diamonds in Nature: A Guide 

to Rough Diamonds Ralf Tappert 2011 Springer 1 9933333 9933333.333

Ngành Đá 

quý đá mỹ 

nghệ

ĐÁ quý đá mỹ 

nghệ

52 2024 Mua 2024

The Mapping of Geological 

Structures K. R. McClay 1991 Wiley 1 8760000 8760000 Địa chất học Địa chất học

53 2024

Tặng Bm 

Khoáng thạch 

địa hóa 2024

Khoáng vật học vỏ phong hóa 

và đới quặng oxy hóa 2024 Giao thông vận tải1 120000 120000

Ngành Kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

địa hóa



54 2024

Tặng /Bộ môn 

khoáng thạch 

2024

Khoáng vật học một số đá quý 

và đá bán quý phổ biến trong 

tự nhiên 2024 Giao thông vận tải1 90000 90000

Ngành Kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch 

địa hóa

55 2024 Mua TA 2024

Karst Hydrogeology and 

Geomorphology Ford, Derek 2007 Wiley 1 9230000 9230000

Ngành Kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn

56 2024 Mua TA 2024 Minerals

Wenk, Hans-

Rudolf 2016 Cambridge University Press1 11680000 11680000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Khoáng thạch

57 2024 Mua TA 2024

Methods in Karst 

Hydrogeology Goldscheider Nico 2019 CRC Press 1 6909000 6909000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thủy 

văn - Địa chất 

công trình

58 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng kỹ thuật thi công nền 

móng

Nguyễn Văn 

Phóng 2024 1 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất ĐCCT - ĐKT

59 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng địa chất động lực 

công trình

Nguyễn Thành 

Dương 2024 1 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất ĐCCT - ĐKT

60 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng địa chất công trình 

biển

Nguyễn Thành 

Dương 2024 1 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất ĐCCT - ĐKT

61 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng hố móng sâu và thiết 

kế giải pháp ổn định

Nguyễn Văn 

Phóng 2022 1 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất ĐCCT - ĐKT

62 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024 Bài giảng công trình xây dựng Dương Văn Bình 2023 2 0

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng



63 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Giáo trình công nghệ GIS 

trong địa chất công trình-Địa 

kỹ thuật Nhữ Việt Hà 2025 1 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất ĐCCT - ĐKT

64 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024 Bài giảng thiết kế nền và móng Dương Văn Bình 2024 1 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất ĐCCT - ĐKT

65 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Giáo trình ứng dụng phần mềm 

địa kỹ thuật Nhữ Việt Hà 2025 1 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất ĐCCT - ĐKT

66 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng Tiếng anh ngành địa 

kỹ thuật xây dựng Phạm Thị Việt Nga 2023 2 0

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng

67 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng an toàn, vệ sinh lao 

động trong địa kỹ thuật Bùi Trường Sơn 2023 2 0

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng

68 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng Autocad cho địa kỹ 

thuật xây dựng Nguyễn Văn Hùng 2023 2 0

Địa kỹ thuật 

xây dựng

Địa kỹ thuật 

xây dựng

69 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng thiết bị khảo sát và 

quan trắc địa kỹ thuật Bùi Văn Bình 2024 2 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất ĐCCT - ĐKT

70 2024

Bộ môn 

ĐCCT tặng 

2024

Bài giảng ổn định mái dốc và 

tường chắn Bùi Văn Bình 2024 2 0

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất ĐCCT - ĐKT

71 2024 Mua 2024 From Geoheritage to Geoparks Ezzoura Errami 2016 Springer 1 7602000 7602000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất

72 2024 Mua TA 2024 Geography of the World 2006 Dorling Kindersley1 6460000 6460000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất học



73 2024 Mua TA 2024

The Mapping of Geological 

Structures McClay, K. R 1992 John Wiley & Sons1 8760000 8760000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất

74 2024 Mua TA 2024 Diamonds in Nature Tappert, Ralf 2011 Springer 1 9933333 9933333

Ngành Đá 

quý đá mỹ 

nghệ

Chuyên ngành 

Đá quý đá mỹ 

nghệ

75 2024 Mua TA 2024 Medical Geology Selinus, Olle 2010 Springer 1 8480000 8480000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất học

76 2024 Mua TA 2024

English for Tourism 

Vocabulary Builder Bolen, Jackie 2021 Independently published1 4723810 4723810

Ngành Du 

lịch địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất

77 2024 Mua TA 2024

Introduction to Medical 

Geology Dissanayake, C. B 2009 Springer 1 10880000 10880000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất học

78 2024 Mua TA 2024

Theory of Sampling and 

Sampling Practice Pitard, Francis F 2019 CRC Press 1 11180000 11180000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Ngành Nguyên 

liệu khoáng

79 2024 Mua TA 2024 Jewel Miller Judith 2016 PENGUIN UK1 8760000 8760000

Ngành Đá 

quý đá mỹ 

nghệ

Chuyên ngành 

Đá quý đá mỹ 

nghệ

80 2024 Mua TA 2024 Essentials of Medical Geology 2016 Springer 1 11857142 11857142

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất học

81 2024 Mua TA 2024 The Principles of Geotourism Anze Chen 2015 Springer 1 6020000 6020000

Ngành Du 

lịch địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất

82 2024 Mua TA 2024 Earth Materials Kelin, Cornelis 2017 Cambridge University Press1 7710000 7710000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất thăm 

dò



83 2024 Mua TA 2024 Advanced Mineralogy

Marfunin, Arnold 

S 1998 Springer 1 10080000 10080000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Nguyên liệu 

khoáng

84 2024 Mua TA 2024

Mineralogy and Geochemistry 

of Gems

Panagiotis 

Voudouris 2020 MDPI 1 7590476 7590476

Đá quý Đá 

mỹ nghệ

Đá quý Đá mỹ 

nghệ

85 2024 Mua TA 2024 3D Digital Geological Models Bistacchi, Andrea 2022 Wiley 1 8100000 8100000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất

86 2024 Mua TA 2024 Gemstones and Their Origins Keller, Peter C 2012 Van Nostrand Reinhold1 7014000 7014000

Ngành Đá 

quý Đá mỹ 

nghệ

Chuyên ngành 

Đá quý Đá mỹ 

nghệ

87 2024 Mua TA 2024

English for Tourism and 

Hospitality Mol, Hans 2008 Garnet Edu 1 4880000 4880000

Ngành Du 

lịch địa chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất

88 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024 Núi lửa học Lê Thanh Mẽ, , … 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa

89 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024

Bài giảng Địa tầng phân tập và 

phương pháp nghiên cứu Đỗ Văn Nhuận 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa

90 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024

Bài giảng vỏ phong hóa và các 

phương pháp nghiên cứu

Nguyễn Khắc 

Giảng 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa

91 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024 Bài giảng sinh khoáng học

Nguyễn Quang 

Luật 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Địa chất thăm 

dò

92 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024

Giáo trình Khoáng chất công 

nghiệp Nguyễn Văn Lâm 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Nguyên liệu 

khoáng



93 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024 Thạch luận đá biến chất Lê Tiến Dũng 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Địa chất thăm 

dò

94 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024

Bài giảng Thạch luận đá 

MAGMA Bùi Minh Tâm 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa

95 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024 Địa hóa biển

Nguyễn Khắc 

Giảng 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Khoáng thạch 

và địa hóa

96 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024 Bài giảng Trầm tích luận Đỗ Văn Nhuận  ; 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

97 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024 Địa hóa đồng vị Phạm Tích Xuân 2024 ; 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

98 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024 Bài giảng Địa hóa ứng dụng

Nguyễn Khắc 

Giảng 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

99 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024 Khoáng vật ứng dụng

Nguyễn Khắc 

Giảng, Đặng Thị 

Vinh 2024 ; 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

100 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024 Khoáng vật học nguồn gốc

Nguyễn Văn Bình, 

Đặng Thị Vinh 2024 ; 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất Địa chất

101 2024

Bài giảng Sau 

ĐH (Th.s) ; 

Sau đại 

học/2024

Giáo trình các phương pháp 

phân tích thành phần vật chất 

quặng Bùi Hoàng Bắc 2024 ; 2024 1 0

Khoa học và 

kỹ thuật địa 

chất

Địa chất thăm 

dò



102 2025

2025/Phòng 

ĐH (Mai)

Giáo trình khoáng sản Việt 

Nam 2025 Giao thông vận tải32 397000 12704000

Ngành Khoa 

học và Kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật địa 

chất

103 2025

P Đại học 

2025 Giáo trình cơ học đất

Nguyễn Văn 

Phóng 2025 Giao thông vận tải32 379000 12128000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất công 

trình - Địa kỹ 

thuật

104 2025

Phòng Đào 

tạo 2025

Giáo trình địa chất biển đại 

cương Nguyễn Hữu Hiệp 2025 Giao thông vận tải32 299000 9568000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Địa chất

105 2025 Mua TA 2025

Geological Structures and 

Moving Plates -  Cấu trúc địa 

chất và mảng kiến tạo chuyển 

động; ( 978-0412742606) R.G. Park 1991 Springer 1 10287000 10287000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

106 2025 Mua TA 2025

Remote Sensing Geology   -  

Địa chất Viễn thám ( 978-

3662572542) Ravi P. Gupta 2018 Springer 1 7736000 7736000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

107 2025 Mua TA 2025

3-D Structural Geology: A 

Practical Guide to Surface and 

Subsurface Map Interpretation   

 -  Địa chất Cấu trúc 3D: 

Hướng dẫn Thực hành Giải 

đoán Bản đồ Bề mặt và Dưới 

bề mặt ( 978-3662495902) 

 Richard H. H. 

Groshong Jr. 2009 Springer 1 7841000 7841000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật Địa 

chất



108 2025 Mua TA 2025

Geological Hazards: 

Earthquakes – Tsunamis – 

Volcanoes – Avalanches – 

Landslides – Floods   -  Các 

Tai biến Địa chất: Động đất – 

Sóng thần – Núi lửa – Lở tuyết 

– Sạt lở đất – Lũ lụt ( 978-

3642868221) B.A. Bolt 2014   Springer 1 7464000 7464000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

109 2025 Mua TA 2025

Geohazards: Analysis, 

Modelling and Forecasting   -  

Các mối nguy hiểm địa chất: 

Phân tích, Mô hình hóa và Dự 

báo ( 978-9819939572) 

Sandeep, Kumar, P

., 2024 Springer 1 9346000 9346000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật Địa 

chất

110 2025 Mua TA 2025

The Geotourism Industry in 

the 21st Century: The Origin, 

Principles, and Futuristic 

Approach   -  Ngành Du lịch 

Địa chất trong Thế kỷ 21: 

Nguồn gốc, Nguyên tắc và 

Cách tiếp cận Tương lai ( 978-

1774638910) 

Bahram Nekouie 

Sadry 2022 Apple Academic Press.1 7464000 7464000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất

111 2025 Mua TA 2025

Applied Multidimensional 

Geological Modeling: 

Informing Sustainable Human 

Interactions with the Shallow 

Subsurface;   -  Mô hình Địa 

chất Đa chiều Ứng dụng: 

Thông tin về Tương tác Bền 

vững của Con người với Lớp 

đất Ngầm Nông; ( 978-

1119163121) Alan Keith Turner 2021 Wiley-Blackwell1 16685000 16685000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật Địa 

chất



112 2025 Mua TA 2025

Geological Objects and 

Structures in 3D: Observation, 

Interpretation and Building of 

3D Models;   -  Các đối tượng 

và cấu trúc địa chất trong 

không gian 3D: Quan sát, diễn 

giải và xây dựng mô hình 3D; ( 

978-0367497507) 

Dominique Frizon 

de Lamotte 2020 CRC Press. 1 5332000 5332000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật Địa 

chất

113 2025 Mua TA 2025

Geomodels in Engineering 

Geology: An Introduction -  

Mô hình địa chất trong Địa 

chất Kỹ thuật: Giới thiệu, 

Whittles ( 978-1849951395) P. G. Fookes 2015  Whittles Publishing1 5332000 5332000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Kỹ thuật Địa 

chất

114 2025 Mua TA 2025

Cultural Tourism -  Du lịch 

Văn hóa ( 978-0367229016)  Hilary du Cros 2020 Routledge 1 5645000 5645000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Du lịch địa chất

115 2025 Mua TA 2025

Gemstones of the World -  Đá 

quý Thế giới ( 978-

1454909538)  Walter Schumann 2013 Union Square and Co1 3137000 3137000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Đá quý

116 2025 Mua TA 2025

Minerals and Gemstones: 300 

of the Earth's Natural 

Treasures -  Khoáng sản và Đá 

quý: 300 Kho báu Thiên nhiên 

của Trái đất ( 9781782742593) Wendy L. Kirk 2017 Amber Books1 4600000 4600000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Đá quý

117 2025 Mua TA 2025

From Rough Stones to Wow: 

Turn Your Rocks & Minerals 

into Beautiful Gems -  Từ Đá 

thô đến Đá quý Tuyệt đẹp: 

Biến Đá & Khoáng sản của 

Bạn thành Đá quý Tuyệt đẹp ( 

978-1647554583) Jim Magnuson 2025  Adventure Publications1 3680000 3680000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Đá quý



118 2025 Mua TA 2025

Gems & Jewelry appraising. 

Techniques of professional 

practice -  Giám định Đá quý 

& Trang sức. Kỹ thuật hành 

nghề chuyên nghiệp ( 978-

1683360742) Anna M.Miller 2008 Gemstone Press1 3137000 3137000

Ngành Khoa 

học và kỹ 

thuật địa 

chất

Chuyên ngành 

Đá quý

607 522737346.7


